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ÁO KHOÁC NỮ SỢI TỔNG HỢP (HS 620433) – ĐỨC 

YÊU CẦU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

 
Bạn cần biết 
Doanh nghiệp Việt Nam muốn đưa hàng dệt may vào thị trường Đức phải tuân thủ các 
quy định của EU và Đức. Trong đó cần chú trọng đến các vấn đề sau: 
1. Chất lượng sản phẩm phải phù hợp với luật pháp của EU là điều kiện bắt buộc, nếu 

không sản phẩm của bạn sẽ bị tẩy chay hoặc không tiếp cận được thị trường. 
2. Điều kiện làm việc phù hợp cho người lao động (trách nhiệm xã hội) 
3. Quản lý môi trường (trách nhiệm môi trường) 
4. Nhãn hiệu sản phẩm 
Ngoài ra, để thành công trong việc tiếp cận thị trường Đức, các nhà xuất khẩu cần phải 
tìm hiểu đầy đủ thông tin thị trường, thị hiếu thời trang và chuẩn bị tốt hàng hóa đáp ứng 
các tiêu chuẩn về quy định về nhập khẩu, các yêu cầu về chứng chỉ riêng đối với sản 
phẩm dệt may và cần tìm hiểu các kênh phân phối hàng dệt may tại Đức. 
Hãy luôn nhớ rằng các công ty của EU thường sẵn sàng giúp đỡ các nhà cung cấp đáp ứng 
được những yêu cầu không thuộc luật định. Tuy nhiên, việc hiểu kỹ trước sẽ giúp bạn 
tăng cơ hội thành công khi tìm nhà nhập khẩu tại EU. 
 
Từng bước tiếp cận thị trường 
1. Một số qui định luật pháp của các nhà nhập khẩu Đức 

• Luật pháp Đức về nhãn mác 

• Chứng chỉ xuất xứ (C/O).  

• Luật pháp EU về thuốc nhuộm Azo 

• Luật pháp Đức về sử dụng Nickel để trang trí, làm gót hay các phụ kiện khác cho giày 
dép 

• Luật pháp Đức về PCP 

• Luật pháp Đức về các chất bị cấm: pentaBDE, octaBDE 

• Luật pháp Đức về đóng gói và xử lý bao bì đóng gói: Khuyến khích sử dụng chất liệu 
tái sinh và không gây ô nhiễm 

• Luật pháp Đức về trách nhiệm đối với các sản phẩm bị lỗi 

• Luật pháp EU và Đức về an toàn sản phẩm: Chứng chỉ chất lượng được sử dụng và 
biết đến nhiều nhất đối với hàng dệt may tại Đức và khối EU là Oeko-Tex Standard 
100. Đây là một chứng chỉ không bắt buộc đối với hàng dệt may, nhưng được dùng để 
xác nhận với người tiêu dùng là sản phẩm không có chứa chất độc hại. Tại tất cả các 
công đoạn sản xuất, từ nguyên phụ liệu, bán thành phẩm tới sản phẩm cuối cùng đều 
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phải được thử nghiệm và cần được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn quy định.  
2. Chi tiết các qui định: 

• Thuốc nhuộm Azo được sử dụng trong quá trình nhuộm màu cho vải. Tuy nhiên, một 
số hợp chất tạo màu Azo có chứa chất gây ung thư hoặc có thể tạo thành các amin 
nguy hiểm gây nên ung thư hay đột biến. Đức đã đưa qui định về thuốc nhuộm Azo 
vào luật quốc gia. Thông tin chi tiết tại:  
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_azo_dyes_in_textile_and
_leather_articles 

• Luật về an toàn sản phẩm. Thông tin chi tiết tại: 
http://cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/member_states_overview_implementation_of_eu_leg
islation_on_general_product_safety 

• Hóa chất dùng trong sản phẩm (REACH). Thông tin chi tiết tại: 
http://cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_chemicals_reach 

• Luật pháp Đức về các chất bị cấm: pentaBDE, octaBDE: Đức đã đưa qui định của EU 
đối với chất pentaBDE và octaBDE trong các sản phẩm vào luật quốc gia. Thông tin 
chi tiết tại:  
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_restriction_on_pentabde_
and_octabde_in_pr oducts 

• Đức đã đưa qui định của EU về hạn chế lượng nikel làm trang sức, quần áo và các phụ 
kiện cho quần áo vào luật quốc gia. Thông tin chi tiết tại:  
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_nickel_in_piercings_orna
ments_and_clothing_accessories 

• Bao bì và phế thải bao bì: Đức đã đưa điều luật 94/62/EC của EU về bao bì và phế thải 
bao bì vào luật quốc gia. Thông tin chi tiết tại:  
http://cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/member_states_overview_implementation_of_the_eu
_legislation_on_packaging_and_packaging_waste 

• Trách nhiệm đối với hàng bị lỗi được đưa vào luật pháp nhằm đảm bảo cho người tiêu 
dùng được bảo vệ ở mức cao. Đức đã đưa luật này thành luật quốc gia. Thông tin chi 
tiết tại:  
http://cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/member_states_overview_implementation_of_eu_leg
islation_on_the_labelling_of_textiles_including_garments 

• Luật về nhãn mác: Đức đã áp dụng luật về nhãn mác hàng dệt may của EU thành luật 
quốc gia. Thông tin chi tiết: 
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_textile_labelling 

• Luật về chất hữu cơ khó phân hủy dùng trong dệt may. Thông tin chi tiết tại: 
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_persistent_organic_pollutants_pops 

• Luật về bảo vệ quần áo cho trẻ em. Thông tin chi tiết tại: 
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http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_safety_of_children_s_clothing_cas
e 

• Yêu cầu về việc sử dụng formaldehyde trong dệt may. Thông tin chi tiết tại:  
http://cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_formaldehyde_in_textiles_addit
ional_requirements 

• Qui định của pháp luật về việc quản lý chất Pentachlorophenol (PCP) đối với một số 
sản phẩm. Thông tin chi tiết tại: 
http://cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_pentachlorophenol_pcp_in_sev
eral_products_additional_requirement 

• Qui định về chất Chromiun VI trong sản phẩm dệt. Thông tin chi tiết tại:  
http://cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_chromium_vi_in_leather_and_t
extile_products_additional_requirement 

• Bao bì dùng trong ngành may mặc. Thông tin chi tiết tại:  
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_disperse_dyes_in_textiles
_additional_require ments 

• Qui định liên quan đến hóa chất nonyl phenol ethoxylates và nonyl phenol để bảo vệ 
môi trường. Thông tin chi tiết tại: 
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_nonyl_phenols_and_etho
xylates 

• Quy định về việc sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên 
http://cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_market_opportunities_the_use_of_natural_dyes 

 
3. Một số qui định ngoài luật: 

• Hệ thống quản lý quốc tế SA 8000 về trách nhiệm xã hội. SA 8000 có các phần chính: 
cấm lao động trẻ em; cấm lao động cưỡng bức; sức khỏe và an toàn lao động; cấm 
phân biệt đối xử; kỷ luật làm việc; tự do hội đoàn và quyền thương lượng tập thể; các 
hệ thống quản lý. Hệ thống SA8000 về trách nhiệm xã hội áp dụng cho các công ty 
nhằm đảm bảo các quyền cơ bản cho người lao động. Thông tin chi tiết tại: 
http://www.sa-intl.org/ 

• Hệ thống quản lý quốc tế ISO 14001 về môi trường: được sử dụng rộng rãi như một hệ 
thống quản lý về môi trường toàn cầu. Tiêu chuẩn ISO 14001 đều có thể được thực thi 
ở tất cả các loại hình công ty và tổ chức, không chú trọng về kích cỡ, tư nhân hay của 
nhà nước.Thông tin chi tiết tại:  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso
_14000_essentials.htm 

• Hệ thống quản lý quốc tế BSCI, một hệ thống đánh giá về việc tuân thủ trách nhiệm xã 
hội trong kinh doanh do Hiệp hội Ngoại thương (FTA) đề xướng (3/2003). Khi BSCI 
ra đời ngay lập tức đã được các nhà nhập khẩu trên thế giới ứng dụng và đánh giá cao 
vai trò của hệ thống đánh giá này. BSCI liên quan đến mối quan hệ giữa các nhà sản 
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xuất. Hiện nay có 52 thành viên của 9 nước trên thế giới tham gia BSCI. Hệ thống này 
được áp dụng cho mọi mặt hàng tiêu dùng. 

• Nhãn an toàn của Đức: Nhãn “Schadstoff Geprüft” hay nhãn “SG-label” áp dụng cho 
các sản phẩm da nhằm chứng thực rằng các sản phẩm da đó không gây nguy hiểm cho 
sức khỏe con người. Các tiêu chuẩn SG đối với các hóa chất có trong các sản phẩm 
may mặc thành phẩm quy định giới hạn thấp hơn những quy chuẩn do luật pháp của 
chính phủ quy định. 

• OHS - An toàn và sức khỏe trong ngành dệt may. Những chuẩn mực này có liên quan 
nhiều đến quy trình sản xuất của ngành dệt may, đặc biệt là trong khâu sản xuất, 
những hoá chất độc hại luôn được sử dụng với liều lượng rất cao, bên cạnh đó là 
những nguy hiểm có thể xảy trong quá trình vận hành máy móc. Do vậy, khách mua 
hàng luôn chọn các sản phẩm có thương hiệu và thường tránh các sản phẩm mà trong 
quá trình sản xuất không đảm bảo về an toàn và sức khoẻ. 

• Hệ thống quản lý Quốc tế ISO 9001: được sử dụng rộng rãi như một hệ thống quản lý 
về về chất lượng trên toàn cầu. Tiêu chuẩn ISO 9001 đều có thể được thực thi ở tất cả 
các loại hình công ty và tổ chức, không chú trọng về kích cỡ, tư nhân hay của nhà 
nước. 

• Hệ thống quản lý Quốc tế OHSAS 18000 là tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe nghề 
nghiệp. Đầy là tiêu chuẩn thuộc hệ thống quản lý toàn cầu. Tuy không giống với ISO 
nhưng tiêu chuẩn này cũng có một vài thông tin tương tự với ISO 9001(về chất lượng) 
và ISO 14001 (về môi trường). 

 
4. Kiểm tra thông tin trên các trang web các công ty hàng đầu trong ngành 

• Gerry Weber International: http://www.gerryweber-ag.de 

• Bonita Mode: http://www.bonita.de 

Ngoài ra, Đức còn có nhiều cơ quan hỗ trợ các nhà xuất khẩu nước ngoài thâm nhập thị 
trường và thiết lập hệ thống tiêu thụ hàng tại Đức. Đối với hàng dệt may có các tổ chức 
quan trọng sau:  

• Tổ chức xúc tiến hàng dệt may và thời trang Đức (Gasamtextil) – là tổ chức lớn tập 
hợp các tổ chức và hiệp hội ngành hàng tại các địa phương. Các nhà nhập khẩu quan 
tâm có thể hỏi thông tin về các doanh nghiệp thành viên trên phạm vi liên bang và về 
các hiệp hội, tổ chức liên quan đến dệt may trong phạm vi khối EU.  

• Viện các thương gia bán lẻ hàng dệt Đức (The Institute of German Textile Retail 
Traders (BTE) – có thể cung cấp các thông tin đầy đủ về các công ty bán lẻ hàng dệt 
may tại Đức. BTE phát hành “Cẩm nang về bán lẻ hàng dệt may tại Đức” cung cấp các 
thông tin liên quan đến 85% các công ty bán lẻ dệt may tại Đức.  

• Liên đoàn Tiếp thị của các tập đoàn mua và tiếp thị tại Đức (The Marketing Federation 
of Buying and Marketing Groups (ZGV) là tổ chức hỗ trợ các công ty thương mại và 
dịch vụ vừa và nhỏ tại Đức. ZGV có 220.000 công ty thành viên và 320 hợp tác xã 
mua bán. 

• Hiệp hội các đại lý thương mại và phân phối (National Association of German 
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Commercial Agencies and Distribution): http://cdh24.de/en/verband/organisation 

• BGA - Liên đoàn bán buôn, Ngoại thương và Dịch vụ Đức – là tổ chức hàng đầu trong 
lãnh vực bán sỉ, ngoại thương và dịch vụ tại Đức:  http://www.bga-
online.de/index.php?id=81 

5.   Các đầu mối giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp 

• CBI  - marketaccess@cbi.eu 

• ITPC - itpc@hcm.vnn.vn 
Source: www.cbi.eu 

• http://www.tapchicongnghiep.vn/News/channel/1/News/160/15727/Chitiet.html 
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